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1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM

là một tập hợp các giải pháp kỹ
thuật - công nghệ - kinh tế - xã hội,
nhằm sử dụng điện năng một cách
hiệu quả và tiết kiệm.

311/23/2011

1.1. Khái niệm DSM (Demand-Side Management)



DSMDSM

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.1.1. 1. KháiKhái niệmniệm

Các nhóm lợi ích của DSM:

411/23/2011

Phía khách hàng Phía xã hội Phía ngành điện

- Đáp ứng nhu cầu
sử dụng điện

- Giảm tác hại tới môi
trường, bảo vệ môi
trường toàn cầu

- Giảm chi phí phục vụ

- Giảm/ổn định chi 
phí sử dụng điện

- Bảo tồn các nguồn
tài nguyên

- Nâng cao hiệu suất và
tính linh hoạt trong vận
hành

- Nâng cao giá trị
dịch vụ

- Bảo vệ khách hàng
tối đa

- Giảm nhu cầu về vốn
đầu tư

- Nâng cao chất 
lượng cuộc sống

- Nâng cao chất lượng
dịch vụ cho khách hàng



DSMDSM

DSM được xây dựng dựa trên hai chiến lược
chủ yếu:

511/23/2011

- Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng cho
các hộ dùng điện. Nhằm giảm nhu cầu điện
năng một cách hợp lý

- Điều khiển nhu cầu dùng điện cho phù hợp với
khả năng cung cấp một cách kinh tế nhất.

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.1.1. 1. KháiKhái niệmniệm
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1.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng NL cho các 
hộ dùng điện

611/23/2011

1.2.1. Sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất 
cao hơn

q Mảng thiết bị điện dân dụng

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
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Số lượng thiết bị điện trên 100 hộ gia đình

711/23/2011

Thiết bị
Năm
2002

Bóng đèn tròn 193,58

Đèn huỳnh quang 497,76

Đèn Compact 9,55

Điều hòa nhiệt độ 55,73

Tủ lạnh 67,22

Thiết bị
Năm 
2002

Nồi cơm điện 71,20

Máy giặt 27,86

Bơm nước 22,69

Bàn là 0,80

Lò vi sóng 1,34

Năm
2009

116,12

68,84

47,46

73,21

20,65

Năm
2009

99,86

609,24

219,86

69,18

124,26

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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Lượng tiêu thụ điện của các nhóm thiết bị
điện dân dụng

811/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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- Sử dụng các thiết bị điện, điện tử thế hệ
mới có hiệu suất năng lượng cao hơn.

911/23/2011

- Thay thế các bóng đèn điện cũ bằng đèn
có hiệu năng cao hơn và công suất tiêu thụ
ít hơn.

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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Ví dụ: thay các loại bóng đèn sợi đốt (60W)
và đèn huỳnh quang thế hệ cũ (40W+12W)
bằng các loại bóng đèn huỳnh quang thế hệ
mới sử dụng chấn lưu sắt từ (36W+6W) hoặc
chấn lưu điện tử (36W+3W).

1011/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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q Mảng thiết bị điện công nghiệp

1111/23/2011

- Thay thế các dây chuyền sản xuất cũ bằng
các dây chuyền sản xuất mới tiêu hao ít
năng lượng hơn.

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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- Thiết kế và vận hành hệ thống nén khí 
một cách hiệu quả nhất.

1211/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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- Nâng cao trình độ
của công nhân, nhân
viên vận hành..

1311/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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q Chú ý khi thực hiện giải pháp:

1411/23/2011

a. Luôn cập nhật
các thông tin về
công nghệ chế
tạo TBĐ;

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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b. Thành lập hệ thống kiểm định và đánh giá
chất lượng;

1511/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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c. Dán nhãn cho các TBĐ có chất lượng và
hiệu năng cao.

1611/23/2011

- Nhãn xác nhận sản phẩm tiết kiệm năng
lượng: dán cho sản phẩm hàng hóa lưu
thông trên thị trường có mức sử dụng
năng lượng đạt hoặc vượt tiêu chuẩn.

Nhãn xác nhận

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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- Nhãn so sánh sản phẩm tiết kiệm năng
lượng: dán cho các sản phẩm hàng hoá
lưu thông trên thị trườngà cung cấp cho
người tiêu dùng biết các thông tin để so
sánh mức năng lượng tiêu thụ của sản
phẩm được dán nhãn so với các sản
phẩm cùng loại trên thị trường.

1711/23/2011

Nhãn so sánh

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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Khái niệm chung về DSMKhái niệm chung về DSM

- Dự kiến đến năm 2015, Việt
Nam sẽ có 10 loại thiết bị được
dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
(Hiện nay, con số đó ở Trung
Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản
lần lượt là 4, 33 và 18)

1811/23/2011
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- Lộ trình, bắt buộc dán nhãn cho
các thiết bị chiếu sáng, quạt điện,
nồi cơm điện từ năm 2013; các
thiết bị văn phòng và thương mại
như máy photocopy, bộ nguồn
máy tính, tủ giữ lạnh thương mại
và các thiết bị tiêu thụ năng
lượng khác từ 01/01/2015.

1911/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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d. Thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức 
người sử dụng.

2011/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện

e. Chính sách về vốn và kỹ thuật cho người
thực hiện giải pháp.

f. Đưa ra các chỉ tiêu nâng cao hiệu suất sử
dụng năng lượng của từng loại TBĐ qui
định cho các nhà sản xuất.



DSMDSM

2111/23/2011

1.2.2. Giảm thiểu sự tiêu phí năng lượng một
cách vô ích trong các khu vực

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện

� Khu vực nhà ở

- Hạn chế thời gian làm việc vô ích của các 
thiết bị;
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2211/23/2011

- Thiết kế nhà ở “tiết kiệm năng lượng”;

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện

- Sử dụng các hệ thống tự động để kiểm 
soát, hạn chế sự thất thoát năng lượng..
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2311/23/2011

- Sử dụng các thiết bị điện đúng qui chuẩn
và hướng dẫn của nhà sản xuất để giảm
thiểu chi phí năng lượng...

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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� Khu vực công cộng

2411/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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- Thiết kế và vận hành tối ưu hệ thống
điện, giảm thiểu tiêu tốn năng lượng.

2511/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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2611/23/2011

- Đối với chiếu sáng công cộng nên sử dụng
các mạch tự động điều chỉnh theo giờ
trong ngày; hệ thống chiếu sáng trong nhà
nên thiết kế kết hợp với khả năng tận
dụng ánh sáng tự nhiên cao nhất.

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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� Khu vực công nghiệp

2711/23/2011

- Thiết kế và xây dựng các nhà xưởng hợp
lý, vận hành hợp lý các quá trình sản xuất,
các động cơ điện cũng như các hệ thống
chiếu sáng, hệ thống nén khí, hệ thống
nước lạnh.

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện

- Thiết kế và vận hành kinh tế các trạm
biến áp, bù công suất phản kháng;
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� Khu vực sản xuất, truyền tải và phân phối 
điện năng

- Đổi mới công nghệ tại các nhà máy điện;

2811/23/2011

- Đồng bộ hóa khâu qui
hoạch, thiết kế và xây lắp
hệ thống;

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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- Giảm thiểu các cấp điện áp trung gian,
nên chọn ra cấp điện áp tối ưu cho lưới
phân phối;

2911/23/2011

- Tiến hành các biện pháp kỹ thuật như bù
công suất phản kháng (bù kinh tế), lắp đặt
các thiết bị làm lưới điện vận hành linh
hoạt nhằm nâng cao “chất lượng” của
HTĐ.

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.2. 1.2. NângNâng caocao hiệuhiệu suấtsuất sửsử dụngdụng NL NL chocho cáccác hộhộ dùngdùng điệnđiện
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1.3. Điều khiển nhu cầu dùng điện phù hợp
với khả năng cung cấp một cách kinh tế
nhất

3011/23/2011

1.3.1. Điều khiển trực tiếp dòng điện

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
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� Cắt giảm đỉnh

3111/23/2011

Mục đích là san bằng đồ thị phụ tải đến mức
có thể được của hệ thống điện để giảm tổn
thất, thuận tiện cho việc lập phương thức vận
hành kinh tế HTĐ, giảm vốn đầu tư phát
triển nguồn và lưới điện, cung cấp điện cho
khách hàng linh hoạt, tin cậy, chất lượng.

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất
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� Lấp thấp điểm

3211/23/2011

� Dịch chuyển phụ tải

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất
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� Biện pháp bảo tồn

3311/23/2011

� Tăng trưởng dòng điện

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất
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� Biểu đồ linh hoạt

3411/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất
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1.3.2. Lưu trữ nhiệt:

3511/23/2011

Cho phép dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện từ
giờ cao điểm sang giờ thấp điểm dẫn đến san
bằng đồ thị phụ tải của hệ thống điện nhờ việc:

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất

Áp dụng chính sách giá điện và xây dựng các
kho lưu trữ nóng, kho lưu trữ lạnh vào giờ thấp
điểm.
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- Điện khí hóa nông thôn;

3611/23/2011

1.3.3. Điện khí hóa:

- Điện khí hóa giao
thông vận tải

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất
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- Áp dụng giá điện hợp lý sẽ là động lực làm
thay đổi đặc điểm tiêu dùng điện, san bằng
đồ thị phụ tải của hệ thống điện dựa trên cơ
sở nhu cầu sử dụng điện của các phụ tải
không đồng đều theo thời gian.
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1.3.4. Đổi mới giá

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất



DSMDSM
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Theo tập quán sinh hoạt, làm việc và sản xuất
sẽ làm xuất hiện các cao điểm và thấp điểm
trong ĐTPT.

Biểu giá bán điện sẽ được thay đổi
một cách linh hoạt phụ thuộc vào
mùa, thời điểm cấp điện, khả
năng đáp ứng tương ứng của hệ
thống điện...

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất



DSMDSM

- Áp dụng giá tính theo
thời điểm sử dụng.

(TOU-Time Of Use rate)
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1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất

***Công tơ nhiều biểu giá



DSMDSM
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- Áp dụng giá cho phép cắt điện khi cần thiết

- Áp dụng giá dành cho các mục tiêu đặc biệt

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.3. 1.3. ĐiềuĐiều khiểnkhiển nhunhu cầucầu dùngdùng điệnđiện phùphù hợphợp vớivới khảkhả năngnăng cungcung
cấpcấp mộtmột cáchcách kinhkinh tếtế nhấtnhất



DSMDSM

1.4. Những biện pháp mang tính hỗ trợ

4111/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM

� Biện pháp mang tính thể chế của nhà 
nước
- Luật tiết kiệm năng lượng

- Tiêu chuẩn đánh giá

- Kiểm toán năng lượng



DSMDSM

- Tiêu chuẩn, qui phạm cho các công trình
xây dựng, chiếu sáng

4211/23/2011

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.1.4. 4. NhữngNhững biệnbiện pháppháp mangmang tínhtính hỗhỗ trợtrợ

- Hiệu suất năng lượng

- Cấm sử dụng và sản xuất các thiết bị điện có 
hiệu năng thấp



DSMDSM

� Biện pháp mang tính kinh tế
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1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.1.4. 4. NhữngNhững biệnbiện pháppháp mangmang tínhtính hỗhỗ trợtrợ

- Thuế: gia tăng, ưu đãi;

- Giá: áp dụng chính sách giá theo nhiều
thành phần, nhiều giờ khác nhau;



DSMDSM

- Hỗ trợ tài chính: cho vay với lãi suất thấp,
trợ giá thời điểm đầu áp dụng, bảo lãnh
vay cho các hộ tiêu thụ;
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1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.1.4. 4. NhữngNhững biệnbiện pháppháp mangmang tínhtính hỗhỗ trợtrợ

- Trợ giúp kỹ thuật – công nghệ;

- Có chính sách thưởng – phạt hợp lý.



DSMDSM

� Biện pháp mang tính chất xã hội
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- Truyền thông, phổ biến các kiến thức về
năng lượng, tài liệu kỹ thuật, báo chí, truyền
thanh, truyền hình, cung cấp thông tin hướng
dẫn rộng rãi;

1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.1.4. 4. NhữngNhững biệnbiện pháppháp mangmang tínhtính hỗhỗ trợtrợ

- Đào tạo cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ
kỹ thuật, tuyên truyền;



DSMDSM

� Biện pháp mang tính tổ chức và hoạch
định chính sách cho chiến lược sử dụng
năng lượng
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1.Khái 1.Khái niệmniệm chungchung vềvề DSMDSM
1.1.4. 4. NhữngNhững biệnbiện pháppháp mangmang tínhtính hỗhỗ trợtrợ

- Đưa ra các chiến lược khai thác và sử dụng
năng lượng;

- Ban hành các điều luật về quản lý và sử
dụng năng lượng.


